
VII 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

TỪ TỪ VIẾT TẮT 

Công ty 

TNHH 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

CT – NK – 

CR - BT 
Cần Thơ – Ninh Kiều – Cái Răng – Bình Thủy 

DNTN Doanh nghiệp tư nhân 

VLXD Vật liệu xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 

 

BẢNG TÊN BẢNG 

1 
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần bê 

tông HAMACO giai đoạn 3 năm 2019 - 2021 

2 Trình độ nhân sự của công ty năm 2019 - 2021 

3 Thống kê số liệu cho yếu tố kinh tế năm 2019 - 2021 

4 Thống kê số liệu cho yếu tố xã hội từ 2019 - 2021 

5 Ma trận cạnh tranh hình ảnh 

6 Một số khách hàng đại lý Vật liệu xây dựng 

7 Một số khách hàng dân dụng Vật liệu xây dựng của công ty 

8 Các nhà cung cấp ngành hàng vật liệu xây dựng của Công ty 

9 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 

10 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 

11 Ma trận SWOT 

12 Ma trận QSPM các chiến lược S/O 

13 Ma trận QSPM các chiến lược S/T 

14 Ma trận QSPM các chiến lược W/O 

15 Ma trận QSPM các chiến lược W/T 

16 
Tên và nội dung của chiến lược được thực hiên giai đoạn tiếp theo 

trong Công ty HAMACO 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ 

 

HÌNH VẼ, 

SƠ ĐỒ 
TÊN CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ 

Hình 1 Công ty Cổ phần bê tông HAMACO 

Hình 2 Ngành hàng VLXD chủ yếu của Công ty 

Hình 3 Sản xuất bê tông tươi 

Hình 4 Sản xuất bê tông ly tâm 

Hình 5 Vincom Xuân Khánh ( Cần Thơ ) 

Hình 6 Vincom Shophouse ( Cần Thơ) 

Hình 7 Cầu đi bộ Ninh Kiều ( Cần Thơ ) 

Sơ đồ 1 Sơ đồ các phòng ban Công ty Cổ phần bê tông HAMACO 

Sơ đồ 2 Tỷ lệ phần trăm theo khách hàng vật liệu xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


